
TT MÃ SV NGÀY SINH LỚP QUẢN LÝ LỚP

1 1611100183   Đoàn Minh Hiếu 19/01/1998 ĐH6QM1 Lớp 1

2 1611101873   Vũ Hồ Anh Việt 27/10/1998 ĐH6QM1 Lớp 1

3 1611101713   Nguyễn Thị Thanh Xuân 31/10/1998 ĐH6QM1 Lớp 1

4 1611100640   Trần Đình An 27/04/1997 ĐH6QM2 Lớp 1

5 1511101331   Nguyễn Tuấn Anh 31/03/1997 ĐH6QM2 Lớp 1

6 1611100505   Lê Thị Chung 15/10/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

7 1611101627   Trần Thị Duyên 19/10/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

8 1611101646   Nguyễn Đại Dương 02/04/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

9 1611101822   Nguyễn Phan Bình Dương 18/09/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

10 1611101529   Nguyễn Trọng Đại 28/06/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

11 1611101970   Nguyễn Hữu Đàn 02/02/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

12 1611100200   Hoàng Văn Đạt 03/09/1997 ĐH6QM2 Lớp 1

13 1611101978   Lê Tiến Đạt 24/11/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

14 1611100107    Nguyễn Ngọc Đức 14/01/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

15 1611100649   Nguyễn Thị Thu Hồng 06/02/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

16 1611101042   Lê Việt Long 21/01/1997 ĐH6QM2 Lớp 1

17 1611101014   Lê Văn Mạnh 27/09/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

18 1611101144   Nguyễn Hoài Nam 25/12/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

19 1611101861   Nguyễn Nam Nghĩa 26/03/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

20 1611101598   Nguyễn Thị Ngọc 13/12/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

21 1611100029    Phạm Minh Nguyệt 07/02/1998 ĐH6QM2 Lớp 1

22 1611100178   Phạm Văn Phúc 06/03/1998 ĐH6QM2 Lớp 1
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23 1611101353   Hoàng Minh Anh 20/02/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

24 1611101426   Nguyễn Ngọc Anh 14/01/1993 ĐH6QM3 Lớp 1

25 1611101628   Trần Ngọc Minh Châu 18/10/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

26 1611102036   Nguyễn Minh Đức 05/04/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

27 1611102082   Nguyễn Kiên Hải 19/08/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

28 1611101890   Lưu Đình Hiếu 13/04/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

29 1611101613   Phạm Trung Hiếu 01/12/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

30 1611101694   Nguyễn Thị Hoa 17/06/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

31 1611101986   Lương Đức Hoàn 09/09/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

32 1611100005    Đỗ Việt Hoàng 19/01/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

33 1611101131   Lê Công Vũ Huân 22/07/1998 ĐH6QM3 Lớp 1

34 1611101023   Nguyễn Huy Hùng 01/04/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

35 1611100256   Hoàng Trọng Huy 09/03/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

36 1611100890   Nguyễn Văn Huy 05/07/1997 ĐH6QM3 Lớp 2

37 1611102063   Phạm Thu Huyền 23/02/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

38 1611101294   Nguyễn Thu Hương 23/04/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

39 1611110896   Nguyễn Bá Anh Minh 22/12/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

40 1611100706   Lê Văn Nam 30/10/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

41 1611100885   Nguyễn Minh Phúc 05/09/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

42 1611100087    Nguyễn Lâm Phương 12/06/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

43 1611100012    Đào Nhật Quang 01/09/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

44 1611100181   Đỗ Bảo Quý 03/02/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

45 1611101532   Phạm Huy Sơn 26/05/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

46 1611100291   Phạm Tiến Thắng 18/05/1998 ĐH6QM3 Lớp 2
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47 1611101976   Nguyễn Mạnh Tùng 07/07/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

48 1611101892   Vũ Thế Thanh Tùng 09/01/1998 ĐH6QM3 Lớp 2

49 1511100590   Lê Thị Hải Yến 17/11/1997 ĐH6QM3 Lớp 2

50 1511101034   Ngô Thị Duyên 12/02/1997 ĐH6QM4 Lớp 2

51 1511100573   Nguyễn Bá Đạt 21/07/1997 ĐH6QM4 Lớp 2

52 1611100134    Nguyễn Duy Hải 19/04/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

53 1611100724   Nguyễn Bảo Khánh 04/05/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

54 1611100743   Vũ Duy Khánh 01/09/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

55 1611100996   Nguyễn Tùng Lâm 29/07/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

56 1611102017   Phùng Văn Nam 12/07/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

57 1611102054   Nguyễn Thị Phương 19/11/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

58 1611100897   Nguyễn Khắc Quân 14/07/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

59 1611101637   Chảo Láo Tả 16/07/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

60 1611100835   Nguyễn Thị Thu Thảo 07/10/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

61 1611101809   Phạm Văn Thắng 14/11/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

62 1611100054    Nguyễn Hưng Thịnh 09/09/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

63 1611100881   Nguyễn Minh Trí 25/08/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

64 1611100928   Nguyễn Thị Thanh Xuân 12/12/1998 ĐH6QM4 Lớp 2

65 1611100959   Hoàng Thị Hải Yến 30/07/1998 ĐH6QM4 Lớp 2


